
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5/6 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

03/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH KIM

3502533416

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị điện 
tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thọai; mua bán 
máy in, vật tư ngành in; Mua bán máy móc thiết bị ngành dầu 
khí, hàng hải, xây dựng và phụ tùng thay thế; Mua bán thiết bị 
bảo hộ lao động, Mua bán thiết bị hệ thống điện phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt; mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động; Mua 
bán các phương tiện, vật tư, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; 

4659(Chính)

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị công nghiệp; cho thuê máy 
móc thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, máy 
photocopy,...); Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;

7730

3. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao tiêu, biển hiệu 
đường thủy; thiết bị cơ khí 

3319

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng; Vận tải hàng hóa 
đường bộ; 

4932

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn, đồ uống không cồn

4633

6. In ấn
Chi tiết: In ấn bao bì

1811

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện 
tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại;

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 
THÀNH KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH KIM ENGINEERING & TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909750002
Email:

Fax:
Website:
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8. Cho thuê xe có động cơ
Cho thuê container; cho thuê xe móoc, xe đặc chủng, xe ôtô 
chở khách không có lái xe; 

7710

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp nước ngọt cho tàu biển (Dịch vụ 
cung ứng tàu biển); Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đóng 
kiện, đóng gói, chèn lót, chằng buộc hàng hóa phục vụ vận tải; 
dịch vụ logistics (trừ đường hàng không);

5229

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo trì máy móc ngành công nghiệp, khai khoáng, 
xây dựng, tàu biển và giàn khoan; 

3312

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
chống sét, hệ thống camra quan sát, hệ thống chiếu sáng, thang 
máy, các loại cửa tự động, hệ thống âm thanh;

4329

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu; mua bán các chất bôi trơn, làm 
sạch động cơ; Mua bán các lọai khí công nghiệp; Mua bán khí 
đốt hóa lỏng (LPG); Mua bán dầu nhớt phế thải; 

4661

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng;

4663

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, tài liệu 
kỹ thuật; Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì, hàng lưu 
niệm; 

4649

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu(Doanh nghiệp chỉ được 
hoạt động khi đủ điều kiện theo đúng qui định của Luật bảo vệ 
môi trường); Mua bán hóa chất khác (trừ hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp; không phải hóa chất có tính độc hại mạnh 
và cấm kinh doanh): hóa chất công nghiệp (anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sô đa, muối công 
nghiệp, a xít và lưu hùynh); Mua bán chất dẻo dạng nguyên 
sinh: hạt, bột, bột nhão; Mua bán cao su nguyên liệu: cao su 
thiên nhiên hoặc tổng hợp;

4669

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;

4299

18. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, 
cống,...);

4212

19. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35 KV;

4221

20. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
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5.000.000.000 VNĐ

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết:
- Sửa chữa vào bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn của 
ngành 25 (Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy 
móc, thiết bị) như :
+ Sửa chữa các thùng, bể chứa, container bằng kim loại,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống,
+ Sửa chữa hàn cơ động,
+ Sửa chữa các thùng hàng hoá bằng thép của tàu thuỷ,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các máy phát chạy hơi nước và khí 
khác,
- Sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận phụ cho việc sử dụng 
máy phát chạy hơi nước như: Tụ điện, bộ phận tiết kiệm, nồi 
đun sôi, bộ thu nhiệt, ắc quy;
- Sửa chữa và bảo dưỡng nồi hơi điện hoặc dùng cho ngành 
hằng hải;
- Sửa chữa các nồi hơi trung tâm và bộ tản nhiệt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các xe chở hàng, các thiết bị bốc dỡ 
nguyên vật liệu, v.v cho các tổ chức;

3311

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Quảng cáo
Chi tiết: Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ 
quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng 
như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng 
cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing;

7310

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (Mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng); 

4662

29. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN ANH 
PHAN

Việt 
Nam

Số 5/6 Pasteur, 
Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 033084007220

2 LƯU THỊ 
HOAN

Việt 
Nam

14/11 Viba, Phường 
Thắng Nhì, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 038187010382

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033084007220
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 5/6 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5/6 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ANH PHAN Nam

29/04/1984 Kinh Việt Nam

10/08/2024 Bộ Công an

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/12/2024 đến ngày 03/01/2025


